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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 19/9/2019
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)

1. Tin mưa lớn và cảnh báo dông, lốc, sét và gió giật mạnh ở Trung Bộ và Tây Nguyên:
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam nên trong ngày và đêm 20/9 các tỉnh ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và phía Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
2. Tình hình mưa:
 - Mưa ngày: Từ 19h/18/9 đến 19h/19/9, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-60mm. Một số trạm có lượng mưa lớn: Hà Đông (Hà Nội) 71mm; Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) 91mm; Đà Nẵng (Đà Nẵng) 61mm, Quy Nhơn (Bình Định) 64mm; Hoài Nhơn (Bình Định) 73mm; Bồng Sơn (Bình Định) 77mm; 
- Mưa đêm: Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm. Một số trạm có lượng mưa lớn: Tuy Hòa (Phú Yên)  31mm; Đường Âm (Hà Giang) 54mm; Kon Tum (KonTum) 32 mm; Đà Nẵng (Đà Nẵng) 42 mm; Đắc Tô (Kon Tum) 47 mm; Yaly (Gia Lai): 49 mm; Giá Vực (Quảng Ngãi): 50 mm; Hòn Ngư (Nghệ An) 54 mm; Pleiku (Gia Lai): 57 mm.
- Mưa 3 ngày: Từ 19h/16/9 đến 19h/19/9, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 140mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Đồng Trăng (Khánh Hòa) 231mm; Sông Pha (Ninh Thuận) 239mm; Phú Quý (Bình Thuận) 185mm; Buôn Hồ (Đắc Lắc) 167mm; Liên Khương (Lâm Đồng) 185mm; Gò Dầu Hạ (Tây Ninh) 158mm; Phú Quốc (Kiên Giang) 147mm;
3. Tình hình thủy văn:
- Hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình: Mực nước các sông ở mức thấp. Lúc 7h/20/9, mực nước hạ lưu tại Hà Nội là 1,54m.
- Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên: Mực nước các sông có dao động và biến đổi chậm. 
- Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Mực nước cao nhất ngày 19/9 trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,62m (trên BĐ1 là 0,12m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,07m (trên BĐ1 là 0,07m). 
Dự báo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ xuống dần. Đến ngày 25/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,45m (dưới BĐ1 là 0,05m); tại Châu Đốc ở mức 3,1m (trên BĐ1 là 0,1m).

II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện:

- Khu vực Bắc Bộ: Có 02 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn.
- Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: Có 04 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ; 11 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả điều tiết qua tràn.
- Hồ thủy điện Trị An đang xả lũ và phát diện với lưu lượng 1.330 m3/s vào 7h/20/9/2019. Đến 8h ngày 20/9/2019 sẽ tăng lưu lượng xả qua tràn thêm 150 m3/s, tổng lưu lượng xả lũ và phát điện 1.470-1.620 m3/s.
- Các hồ chứa thủy điện cắt lũ trên lưu vực sông Hồng: hiện đang ở mức thấp.
2. Hồ chứa thủy lợi: Khu vực Tây Nguyên có 04 hồ xả tràn: Ayun Hạ 65m3/s, Ia Mơr 33m3/s, Hoàng Ân 6m3/s (Gia Lai); Ea Soup thượng 67m3/s.
III. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

1. Tỉnh Đồng Nai: 

Theo báo cáo nhanh số 72/BC-PCTT ngày 19/9/2019 của VPTT BCH PCTT&TKCN tỉnh Đồng Nai, do mưa lớn kết hợp xả lũ của các hồ chứa gây thiệt hại trên địa bàn Tp. Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu và Trảng Bom đã làm 01 người chết (ông Châu Sang, 50 tuổi, quê An Giang bị nước cuốn trôi trong lúc băng qua cầu dân sinh bắc qua con suối nhỏ thuộc tổ 5, khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, TP Biên Hòa); ngập 198 nhà dân, 293 ha ao cá, 10 ha hoa màu, 20 ha lúa; 02 ha cây ăn trái, sạt lở đường giao thông nông thôn xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu; nước tràn qua đường tuyến đường tỉnh lộ 767 tại 02 vị trí cầu Sông Thao.

2. Thái Nguyên:

Theo báo cáo số 92/BC- VPTT ngày 19/9/2019 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Nguyên, ngày 18/9/2019 trên địa bàn huyện Phú Lương xảy ra dông lốc, mưa lớn làm hư hỏng 13 ngôi nhà, thiệt hại 03ha lúa, 01 ha hoa màu và 3ha cây lâm nghiệp.
III. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ ở các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên và Nam Bộ;

- Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên hệ thống sông Tiền, sông Hậu; chủ động lấy nước phục vụ sản xuất và cải tạo ruộng đồng, đồng thời cần triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản.
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến và vận hành xả lũ các hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai (đặc biệt là hồ Trị An) để chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hạ du./.
	Nơi nhận: 
- Lãnh đạo BCĐ (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Thành viên BCĐ (để b/c);

- VPCP (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- Bộ Công Thương, EVN;
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- BTL Bộ đội Biên phòng;

- Các Tổng cục: PCTT, Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Quản lý XDCT;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (đăng trên Website BCĐ);
- Lưu VT, ƯPKP-01b.


	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang


PHỤ LỤC. HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN 

(Kèm theo Báo cáo nhanh số:             /TWPCTT-VP ngày 20/9/2019)

1. Hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 22/8 ÷ 15/9)

	Bản Chát
	7h
	19/9
	469.69
	369.20
	93.50
	0
	475

	
	
	20/9
	469.81
	369.30
	85.90
	0
	

	Huội Quảng
	7h
	19/9
	368.28
	199.66
	50.30
	5
	370

	
	
	20/9
	368.35
	199.68
	61.60
	5
	

	Lai Châu
	7h
	19/9
	284.13
	201.21
	427.00
	152
	295

	
	
	20/9
	283.75
	199.81
	872.00
	0
	

	Sơn La
	7h
	19/9
	199.65
	113.82
	465.00
	673
	215

	
	
	20/9
	199.83
	114.55
	645.00
	923
	

	Hòa Bình
	7h
	19/9
	100.27
	9.90
	1002.00
	267
	117

	
	
	20/9
	100.80
	9.25
	743.00
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	19/9
	114.40
	50.45
	529
	625
	120

	
	
	20/9
	114.31
	50.40
	625
	625
	

	Thác Bà
	7h
	19/9
	52.71
	22.48
	0
	0
	58

	
	
	20/9
	52.72
	20.91
	0
	0
	


2. Hồ chứa thủy điện khác:
2.1. Khu vực Tây Nguyên (69 hồ):

- Có 04 hồ chứa vận hành theo Quy trình liên hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): Có 04 hồ chứa vận hành theo Quy trình liên hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): Sê San 4A: 195/660; Đồng Nai 5: 112/400; ĐăkR’Tih b1: 70/120; Đăk R’tih b2: 76/416 

- Có 11 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đa Dâng 2: 85/131; Đa Mbri: 21/30; Đăk Nông 2: 34/52; Đăk Ru: 10/38; Ia Grai 2: 69/113; Ia Grai 3: 120/160; Đrây Hlinh 1: 260/372; Đasiat: 21/27; Bảo Lộc: 144/185; Đại Nga: 29/57; Đăk Rung 1: 34/48 

2.2. Khu vực Bắc Bộ (82 hồ): Có 02 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Thái An: 29/75; Hồ Bốn: 10/25 

2.3. Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ): Có 03 hồ chứa vận hành theo Quy trình liên hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): Trị An: 460/1900; Cần Đơn: 218/478; Srok Phu Miêng: 168/508
2.4. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (29 hồ): Vận hành bình thường.
2.5. Khu vực Bắc Trung Bộ (22 hồ): Vận hành bình thường .
Trưởng ca trực			Nguyễn Tôn Quân


Cán bộ trực 				Nguyễn Tuấn Anh
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